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PHƯỜNG TRUNG THÀNH 
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Số:            /TB-UBND Trung Thành, ngày        tháng 11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Về việc niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 

Trên địa bàn phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/07/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Quyết định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng 

năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đọan 2021-2025. 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/07/2021 của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp rà soát 

phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. 

Căn cứ thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động- Thương 

binh và xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 và mẫu biểu báo cáo. 

Căn cứ Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/9/2025 về việc triển khai thực 

hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 xác định hộ làm nông nghiệp có 

mức sống trung bình trên địa bàn phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. 

Căn cứ biên bản họp dân tại và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2025 của các tổ dân phố trên địa bàn phường. 

UBND phường Trung Thành tổ chức niêm yết công khai kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát năm 2025, cụ thể sau:  

1. Đối tượng niêm yết: 

- Hộ nghèo sau rà soát: 48 hộ;  

- Hộ cận nghèo sau rà soát: 94 hộ; 

- Hộ thoát nghèo: 05 hộ; 
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- Hộ thoát cận nghèo: 12 hộ; 

- Hộ cận nghèo phát sinh: 03 hộ. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo thông báo) 

2. Thời gian niêm yết:  

 05 ngày làm việc, từ ngày 19/11/2025 đến hết ngày 23/11/2025.  

3. Địa điểm niêm yết:  

- Tại trụ sở UBND phường Trung Thành; Nhà văn hóa các TDP;  

- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, loa phát thanh các TDP.  

- Trên cổng thông tin điện tử phường Trung Thành. 

Vậy UBND phường Trung Thành thông báo niêm yết công khai, công khai 

kết quả rà soát nghèo năm cuối năm 2025./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị TDP; 

- Trung tâm DVTH; 

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Huân 
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DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO NĂM 2025 

Số 

TT  

Số 

TT 

Chủ 

hộ  

Họ, tên chủ hộ và  

các thành viên trong hộ 

Năm sinh 
Quan hệ với 

chủ hộ 
Địa chỉ Dân tộc 

Nam Nữ 

A B C 1 2 3 4 

 
1 1 Nguyễn Văn Quý 1964   Chủ hộ TDP Trung Kinh 

2 2 Nguyễn Thị Thoa   16/10/1963 Chủ hộ TDP Trung Kinh 

3   Nguyễn Thị Kim   01/01/1969 em TDP Trung Kinh 

4 3 Nguyễn Thị Chức   26/06/1954 Chủ hộ TDP Đình Kinh 

5 4 Nguyễn Thị Đãi   03/10/1953 Chủ hộ TDP Đình Kinh 

6 5 Nguyễn Văn Gia 05/03/1946   Chủ hộ Tân Thành Kinh 

7 6 Nguyễn Thị Hiển   05/08/1958 Chủ hộ Cẩm La 3 Kinh 

8 7 Nguyễn Thị Nhân   20/08/1949 Chủ hộ Cẩm La 3 Kinh 

9 8 Hoàng Thị Mùi   1958 Chủ hộ Việt Trà Kinh 

10 9 Lê Văn Độ 20/07/1952   Chủ hộ Tân Thịnh Kinh 

11   Vũ Thị Đối   10/06/1946 Vợ Tân Thịnh Kinh 

12 10 Tạ Thị Cảnh   05/03/1952 Chủ hộ Tân Thịnh Kinh 

13   Ngô Thị Hoàn   05/10/1982 Con  Tân Thịnh Kinh 

14   Ngô Thị Hảo   16/12/1989 Con  Tân Thịnh Kinh 

15   Nguyễn Hoàng Hải 15/03/2011   Cháu Tân Thịnh Kinh 

16   Nguyễn Hoàng Khiêm 24/06/2014   Cháu Tân Thịnh Kinh 

17 11 Ngọ Thị Tỉnh   26/03/1958 Chủ hộ Tân Thịnh Kinh 

18   Ngô Văn Bắc 15/07/1984   Con Tân Thịnh Kinh 

19   Ngô Nguyễn Việt 29/04/2009   Cháu Tân Thịnh Kinh 

20 12 Trần Thị Lương   20/04/1959 Chủ hộ Tiến Bộ Kinh 

21   Ngô Thị Gái   01/01/1928 Mẹ Tiến Bộ Kinh 

22 13 Trần Thị Bình   05/02/1958 Chủ hộ Thanh Vân Kinh 

23   Phan Văn Mùi 16/08/1955   Chồng Thanh Vân Kinh 

24 14 Trần Thị Tiếp   02/01/1966 Chủ hộ Hồng Vân Kinh 

25   Trần Thị Mai   15/03/2000 Con Hồng Vân Kinh 

26 15 Trần Thị Thưởng   01/01/1948 Chủ hộ Bến Cả Kinh 

27 16 Nguyễn Thị Lê   02/07/1963 Chủ hộ Bến Cả Kinh 

28 17 Lê Thị Tâm   30/04/1956 Chủ hộ Bến Cả Kinh 

29 18 Trần Thị Thiệu   01/01/1971 Chủ hộ Đồng Lẩm Kinh 

30   Trần Thị Phương   01/01/1993 Con Đồng Lẩm Kinh 
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31 19 Trần Đức Hùng 13/09/1983   Chủ hộ Trại Kinh 

32   Ngô Thị Nhâm   17/04/1982 Vợ Trại Kinh 

33   Trần Bảo 28/03/2015   Con Trại Kinh 

34   Trần Tiến 13/08/2019   Con Trại Kinh 

35 20 Nguyễn Thị Chanh   01/01/1942 Chủ hộ Trại Kinh 

36   Bạch Xuân Sang 08/08/2009   Cháu Trại Kinh 

37 21 Nguyễn Hải Nam 25/05/1976   Chủ hộ 
Đình, Tảo 

Địch Kinh 

38   
Nguyễn Hồng Sơn 10/02/2008   Con 

Đình, Tảo 

Địch Kinh 

39 22 Nguyễn Công Vượng 16/04/1963   Chủ hộ Hương Đình Kinh 

40   Nguyễn Thị Thắm   05/09/1964 Vợ Hương Đình Kinh 

41   Nguyễn Thu Hằng   09/10/1999 Con Hương Đình Kinh 

42   Nguyễn Thị Mai Lan   22/01/2012 Cháu Hương Đình Kinh 

43   Nguyễn Thị Hoa   01/05/2014 Cháu Hương Đình Kinh 

44 23 Trần Văn Phòng 01/01/1958   Chủ hộ Hương  Đình Kinh 

45   Trần Thị Út   06/07/1954 Vợ Hương  Đình Kinh 

46   Trần Văn Dương 20/08/2003   Cháu Hương  Đình Kinh 

47 24 Trần Thị Sáng   01/01/1954 Chủ hộ Lợi Bến Kinh 

48   Trần Lâm Phúc 23/06/1983   Con Lợi Bến Kinh 

49   Trần Khánh Hưng 10/01/2006   Cháu Lợi Bến Kinh 

50   Trần Khánh Nguyên 16/09/2012   Cháu Lợi Bến Kinh 

51 25 Trần Thị Lan   20/08/1952 Chủ hộ Lợi Bến Kinh 

52 26 Nguyễn Thị Chích   01/011954 Chủ hộ Am Lâm Kinh 

53   Nguyễn Thanh Tùng 01/06/1978   Con Am Lâm Kinh 

54   Nguyễn Thành Chung 24/06/1980   Con Am Lâm Kinh 

55 
27 Dương Thị Nội   1936 Chủ hộ 

Thanh 

Xuyên 4 Kinh 

56 
28 Nguyễn Văn Loãn 05/08/1939   Chủ hộ 

Thanh 

Xuyên 5 Kinh 

57 
  Lương Thị Cứu   10/101952 Vợ 

Thanh Xuyên 

5 Kinh 

58 28 Đàm Văn Thành 20/01/1987   Chủ hộ Kim Tỉnh Kinh 

59   Đàm Văn Đạt 07/11/2016   con Kim Tỉnh Kinh 

60 30 Trần Văn Xuân 22/01/1963   Chủ hộ Cẩm Trà Kinh 

61   Trần văn Trường 15/06/1985   con Cẩm Trà Kinh 

62   Trần Thị Chinh   29/07/1990 Con Cẩm Trà Kinh 

63 31 Nguyễn Thị Tâm   03/07/1951 Chủ hộ Cẩm Trà Kinh 
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64 32 Trịnh Văn Lâm 1940   Chủ hộ Cẩm Trà Kinh 

65   Nguyễn Thị Lý   22/12/1950 Vợ Cẩm Trà Kinh 

66 33 Nguyễn Thị Như   01/01/1938 Chủ hộ Cẩm Trà Kinh 

67   Trịnh Thị Thư   18/07/1960 Con Cẩm Trà Kinh 

68   Trịnh Thị Từ   1963 Con Cẩm Trà Kinh 

69   Trịnh Thị Nguyên   1971 Con Cẩm Trà Kinh 

70   Trịnh Thị Thuần   1974 Con Cẩm Trà Kinh 

71   Trịnh Thị Thuý   1974 Con Cẩm Trà Kinh 

72   Trịnh Văn Định 1977   Con Cẩm Trà Kinh 

73   Trịnh Thị Nga   16/03/1982 Con Cẩm Trà Kinh 

74   Lê Thị Huê   26/06/1983 Con Cẩm Trà Kinh 

75   Trịnh Thị Huế   29/04/2006 Cháu Cẩm Trà Kinh 

76   Nguyễn Thị Hương   26/05/2002 Cháu Cẩm Trà Kinh 

77   Trịnh Văn Hưởng 21/04/2007   Cháu Cẩm Trà Kinh 

78   Trịnh Thị Thơm   2007 Cháu Cẩm Trà Kinh 

79   Trịnh Văn Đương 01/10/2009   Cháu Cẩm Trà Kinh 

80 34 Nguyễn Thị Thắng   1953 Chủ hộ Cẩm Trà Kinh 

81 35 Nguyễn Công Tráng 20/05/1987   Chủ hộ Cẩm Trà Kinh 

82   Nguyễn Quốc Cường 29/12/2011   Con Cẩm Trà Kinh 

83   Nguyễn Cường Mạnh 07/01/2014   Con Cẩm Trà Kinh 

84 36 Vũ Kim Ngân   18/06/1989 Chủ hộ Cẩm Trà Kinh 

85   Nguyễn Văn Hữu 01/01/1983   Chồng Cẩm Trà Kinh 

86   Nguyễn Thị Nga   30/04/2009 Con Cẩm Trà Kinh 

87   Nguyễn Văn Bắc 10/5/2015   Con Cẩm Trà Kinh 

88   Nguyễn Mạnh Nam 09/08/2018   Con Cẩm Trà Kinh 

89   Nguyễn Thị Nguyệt   07/05/2012 Con Cẩm Trà Kinh 

90 37 Trịnh Thị Bẩy   28/08/1962 Chủ hộ Xuân Vinh Kinh 

91 38 Lê Quang Du 1937   Chủ hộ Xuân Vinh Kinh 

92 39 Lê Văn Long  03/9/1987   Chủ hộ Thu Lỗ Kinh 

93   Lê Thị Thanh Huyền   10/3/2012 Con Thu Lỗ Kinh 

94   Lê Hoài Trang   30/4/2015 Con Thu Lỗ Kinh 

95   Lê Anh Quân 30/5/2017   Con Thu Lỗ Kinh 

96 40 Trịnh Văn Vương 10/02/1982   Chủ hộ Thu Lỗ Kinh 

97   Đỗ Thị Hằng   1985 Vợ Thu Lỗ Kinh 
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98   Trịnh Đức Hiếu 19/08/2007   Con Thu Lỗ Kinh 

99 41 Lê Thị Hải   01/11/1977 Chủ hộ Hưng Thịnh Kinh 

100   Lê Anh Tuấn 26/08/2008   Con Hưng Thịnh Kinh 

101   Lê Thị Lan Anh   03/11/2017 Con Hưng Thịnh Kinh 

102 42 Nguyễn Văn Đề 02/04/1960   Chủ hộ Hưng Thịnh Kinh 

103   Nguyễn Văn Quyết 09/11/1983   Con Hưng Thịnh Kinh 

104   Phan Thị Hường   26/11/1993 Con Hưng Thịnh Kinh 

105   Nguyễn Ngọc Hân 07/10/2020   Cháu Hưng Thịnh Kinh 

106 43 Lê Thị Thao   1972 Chủ hộ Hợp Thịnh Kinh 

107   Lê Thị Thuỷ   1984 Em Hợp Thịnh Kinh 

108   Lê Thị Sáu   1987 Em Hợp Thịnh Kinh 

109 44 Trần Thị Phượng   08/10/1960 Chủ hộ Tân Thịnh Kinh 

110 45 Nguyễn Thị Bích   06/02/1982 Chủ hộ Thanh Hoa Kinh 

111   Nguyễn Văn Hiệp 02/11/2024   Con Thanh Hoa Kinh 

112   Nguyễn Văn Hoàng 31/12/2009   Con Thanh Hoa Kinh 

113 46 Chu Thị Loan   08/8/1954 Chủ hộ TDP Lai 2 Kinh 

114   Nguyễn Thị Như   26/8/2007 Cháu TDP Lai 2 Kinh 

115 47 Trần Thị Hồng   01/10/1992 Chủ hộ TDP Chùa 1 Kinh 

116   Trần Đình Cường 03/4/1995   Chồng TDP Chùa 1 Kinh 

117   Trần Hồng An   15/6/2016 con TDP Chùa 1 Kinh 

118   Trần Thanh Nhàn   27/6/2020 con TDP Chùa 1 Kinh 

119 48 Nguyễn Mạnh Toàn 11/7/1947   Chủ hộ TDP Đầm Kinh 

120   Cù  Thị Kiến   10/8/1952 Vợ TDP Đầm Kinh 

        
Hộ nghèo: 48 hộ 

Khẩu nghèo: 120 khẩu 
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DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025 

                

STT 

STT 

Chủ hộ 

Họ tên chủ hộ và các 

thành viên trong hộ 

Năm sinh Quan hệ 

với chủ 

hộ 

TDP 

Dân 

tộc 

Nam Nữ   
 

A B C 1 2 3 4    

1 1 Trần Thị Diêm   01/06/1946 chủ hộ TDP Nghè Kinh  

2   Nguyễn Văn Quảng 02/07/1988   con   Kinh  

3 2 Đinh Thị Thuỷ   
01/03/1962 chủ hộ TDP Trung Kinh  

4 3 Tạ Văn Ngọc 01/04/1981   chủ hộ TDP Đình Kinh  

5   Nguyễn Thị Bút   05/08/1982 vợ   Kinh  

6   Tạ Hải Yến   23/07/2005 con   Kinh  

7   Tạ Thiên Ưng   28/07/2008 con   Kinh  

8   Tạ Tấn Hoàng 06/02/2015   con   Kinh  

9 4 Tạ Thị Sen   
06/12/1971 chủ hộ TDP Đình Kinh  

10   Tạ Thị Lan Anh   21/02/2010 con   Kinh  

11   Tạ Huyền Thảo Chi   19/11/2012 con   Kinh  

12 5 Nguyễn Thái Hùng 07/07/1954   chủ hộ Tân Thành Kinh  

13   Trần Thị Sơn   10/08/1958 vợ   Kinh  

14   Nguyễn Văn Quỳnh   10/09/1987 con   Kinh  

15 6 Nguyễn Thị Ân   30/10/1957 chủ hộ Tân Thành Kinh  

16 7 Tạ Thị Dụ   15/06/1950 chủ hộ TDP Cầm La 1 Kinh  

17   Đỗ Văn Hà 13/07/1985   con   Kinh  

18 8 Nguyễn Văn Tân 02/06/1954 
  chủ hộ Cẩm La 2 Kinh  

19   Trần Thị Phấn   08/06/1957 vợ   Kinh  

20 9 Nguyễn Thị Thuý   
1965 chủ hộ Cẩm La 2 Kinh  

21 10 Nguyễn Thị Dự   
15/01/1957 chủ hộ Cẩm La 2 Kinh  

22 11 Nguyễn Văn Doanh 05/11/1972   chủ hộ Cẩm La 2 Kinh  

23   Nguyễn Văn Chính 1979   em   Kinh  

24 12 Đặng Thị Hường   06/04/1975 chủ hộ Cẩm La 2 Kinh  

25 13 Tạ Thị Luyện   
08/09/1968 

chủ hộ Cẩm La 3 Kinh  

26 14 Nguyễn Thị Thành   
01/01/1956 

chủ hộ Cẩm La 3 Kinh  

27 15 Nguyễn Thị Nghi   
23/09/1951 

chủ hộ Cẩm La 3 Kinh  

28 16 Đặng Thị Minh   08/08/1958 chủ hộ Cẩm La 3 Kinh  
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29 17 Hoàng Thị Bé   23/09/1962 
chủ hộ TDP Dộc Kinh  

30 18 Hoàng Thị Kim   
10/12/1946 

chủ hộ TDP Dộc Kinh  

31   Đinh Văn Cương 14/12/1973 
  con   Kinh  

32 19 Hoàng Văn Linh 22/12/1972   chủ hộ TDP Dộc Kinh  

33 20 Nguyễn Văn Tuấn 15/12/1977   chủ hộ TDP Dộc Kinh  

34   Trần Thị Huệ   26/09/1982 con   Kinh  

35   Nguyễn Thị Mai Anh   09/01/2011 con   Kinh  

36   Nguyễn Thanh Ánh   14/03/2008 con   Kinh  

37   Nguyễn Thị Hoa   11/05/2006     Kinh  

38 21 Đinh Thị Mùi   08/02/1956 chủ hộ TDP Đông Me Kinh  

39 22 Ngô Thị Lộc   14/02/1951 chủ hộ TDP Đông Me Kinh  

40   Nguyễn Thị Linh   03/09/1979 con   Kinh  

41   Nguyễn Lâm Bình   26/10/2009 cháu   Kinh  

42   

Nguyễn Thị Hoài 

Thương   
26/12/2014 

cháu   Kinh  

43 23 Nguyễn Thị Hạnh   15/07/1988 chủ hộ TDP Soi Trại Kinh  

44   Ngô Thuý Quỳnh   05/05/2017 con   Kinh  

45   Ngô Quỳnh Chi   27/12/2018 con   Kinh  

46   Ngô Xuân Phúc 14/01/2020   con   Kinh  

47 24 Nguyễn Thị Tái   1917 chủ hộ Việt Cường Kinh  

48   Nguyễn Thị Mây   01/05/1967 con   Kinh  

49   Nguyễn Văn Điệp 24/02/2014   cháu   Kinh  

50 25 Hoàng Văn Tiến 04/02/1956   chủ hộ TDP Quan Rùa Kinh  

51   Đào Thị Hoàn   
01/01/1957 vợ   Kinh  

52 26 Mai Văn Điều 25/05/1982   chủ hộ TDP Quan Rùa Kinh  

53   Nguyễn Thị Vân Anh   29/11/1987 vợ   Kinh  

54   Mai Thị Thìn   26/08/2008 con   Kinh  

55   Mai Gia Bảo 17/07/2013   con   Kinh  

56 27 Nguyễn Xuân Điệp 20/02/1955   chủ hộ TDP Quan Rùa Kinh  

57   Hoàng Thị Hân   04/08/1957 vợ   Kinh  

58 28 Đào Thị Oanh   14/05/1956  chủ hộ Việt Trà Kinh  

59   Trần Thị Ngọc Thuý   10/12/1994 con   Kinh  

60   Nguyễn Duy Anh 22/08/2012   cháu   Kinh  

61   Trần Hà My   17/9/2019 cháu   Kinh  
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62 29 Trần Văn Hà 15/02/1966   Chủ hộ Tân Thịnh Kinh  

63   Ngô Thị Bảo   11/11/1966 Vợ Tân Thịnh Kinh  

64   Trần Văn Nam 05/09/1990   Con Tân Thịnh Kinh  

65   Trần Văn Ninh 27/05/1996   Con Tân Thịnh Kinh  

66   Trần Vân Dung 06/09/2001   Con Tân Thịnh Kinh  

67   Trần Minh Khánh 07/09/2020   Cháu Tân Thịnh Kinh  

68   Trần Minh Khoa 25/07/2023   Cháu Tân Thịnh Kinh  

69 30 Trịnh Thị Yến   22/12/1949 Chủ hộ Tân Thịnh Kinh  

70 31 Ngô Văn Hiếu 21/12/1979   Chủ hộ Tân Thịnh Kinh  

71   Trần Thị Phương 13/07/1979   Vợ Tân Thịnh Kinh  

72   Ngô Trung Kiên 04/01/2010   Con Tân Thịnh Kinh  

73   Ngô Trần Nhật Vy 18/01/2012   Con Tân Thịnh Kinh  

74   Ngô Đăng Khoa 02/12/2019   Con Tân Thịnh Kinh  

75 32 Trần Thị Là   05/10/1959 Chủ hộ Tiến Bộ Kinh  

76   Trần Thị Chang   28/11/1991 Con Tiến Bộ Kinh  

77   Bùi Kim Khánh   02/09/2014 Cháu Tiến Bộ Kinh  

78   Bùi Trúc Linh   04/10/2020 Cháu Tiến Bộ Kinh  

79 33 Nguyễn Thị Sinh   19/09/1956 Chủ hộ Tiến Bộ Kinh  

80 34 Trần Thị Sử   01/01/1960 Chủ hộ Thanh Vân Kinh  

81 35 Nguyễn Thị Lan Anh   27/07/2003 Chủ hộ Thanh Vân Kinh  

82   Nguyễn Thanh Thảo   01/01/2006 Con Thanh Vân Kinh  

83 36 Lê Thị Hồng   13/11/1970 Chủ hộ Hồng Vân Kinh  

84 37 Lê Thị Vinh   06/01/1962 Chủ hộ Hồng Vân Kinh  

85 38 Nguyễn Thị Vĩnh   21/01/1961 Chủ hộ Hồng Vân Kinh  

86 39 Trần Văn Dương 20/04/1971   Chủ hộ Hồng Vân Kinh  

87   Nguyễn Thị Phương   01/01/1973 Vợ Hồng Vân Kinh  

88   Trần Dương Cương 18/05/1996   Con Hồng Vân Kinh  

89   Ma Thị Thêu   17/07/1997 Con  Hồng Vân Kinh  

90   Trần Tuệ Linh   10/04/2024 Cháu Hồng Vân Kinh  

91 40 Trần Thị Huyên   01/01/1952 Chủ hộ Bến Cả Kinh  

92 41 Trần Thị Duyên   01/01/1963 Chủ hộ Bến Cả Kinh  

93   Ngô Văn Tuấn 15/02/1998   Con Bến Cả Kinh  

94 42 Nguyễn Thị Nguyễn   01/01/1943 Chủ hộ Bến Cả Kinh  

95 43 Nguyễn Thị Gái   20/02/1958 Chủ hộ Đồng Lẩm Kinh  
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96 44 Trần Xuân Hưu 17/07/1954   Chủ hộ Đồng Lẩm Kinh  

97   Trần Thị Khanh   01/01/1950 Vợ Đồng Lẩm Kinh  

98 45 Trần Thị Son   21/09/1952 Chủ hộ Đình, Phú Cốc Kinh  

99 46 Trần Thị Duyên   27/01/1975 Chủ hộ Đình, Phú Cốc Kinh  

100   Trần Thị Bích Huệ   20/03/2009 Con Đình, Phú Cốc Kinh  

101   Trần Tuấn Tú 30/01/2013   Con Đình, Phú Cốc Kinh  

102   Trần Văn Tục 01/03/1945   Bố Đình, Phú Cốc Kinh  

103   Trần Thị Dung   25/07/1946 Mẹ Đình, Phú Cốc Kinh  

104 47 Nguyễn Văn Mỹ 20/12/1958   Chủ hộ Đình, Phú Cốc Kinh  

105   Trần Thị Đào   30/09/1959 Vợ Đình, Phú Cốc Kinh  

106 48 Trần Văn Hoàn 07/1/1966   Chủ hộ Lợi Bến Kinh  

107   Ngô Thị Xuyến   23/10/1965 Vợ Lợi Bến Kinh  

108   Trần Văn Chỉnh 08/01/1988   Con Lợi Bến Kinh  

109   Trần Văn Nam 20/06/1999   Con Lợi Bến Kinh  

110   Trần Ngọc Hạ 13/05/2021   Cháu Lợi Bến Kinh  

111 49 Trần Thị Vinh   28/07/1955 Chủ hộ Lợi Bến Kinh  

112   Trần Văn Việt 04/09/1976   Con Lợi Bến Kinh  

113   Trần Thị Nhung   04/08/1978 Con  Lợi Bến Kinh  

114 50 Trần Văn Viễn 26/04/1966   Chủ hộ Đình, Phú Cốc Kinh  

115   Nguyễn Thị Ước   12/11/1968 Vợ Đình, Phú Cốc Kinh  

116 51 Nguyễn Thị Vân   16/08/1960 Chủ hộ Trại Kinh  

117   Ngô Văn Sơn 10/07/1984   Con Trại Kinh  

118   Trần Thị Khuyến   26/07/1980 Con Trại Kinh  

119   Ngô Phương Thảo   30/05/2013 Cháu Trại Kinh  

120   Ngô Phương Anh   06/10/2015 Cháu Trại Kinh  

121 52 Trần Thị Thủy   01/10/1975 Chủ hộ Trại Kinh  

122   Nguyễn Tiến Đức 20/11/1997   Con Trại Kinh  

123   Nguyễn Thị Minh Phương   01/05/2004 Con Trại Kinh  

124   Nguyễn Thảo My   26/05/2013 Con Trại Kinh  

125   Nguyễn Bảo Vy   01/08/2015 Cháu Trại Kinh  

126 53 Nguyễn Văn Linh 13/11/1976   Chủ hộ Đình, Tảo Địch Kinh  

127   Nguyễn Thị My   17/10/1976 Vợ Đình, Tảo Địch Kinh  

128   Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2000   Con Đình, Tảo Địch Kinh  

129   Nguyễn Quốc Thắng 18/11/2004   Con Đình, Tảo Địch Kinh  
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130   Nguyễn Thị Sinh   10/09/1954 Mẹ Đình, Tảo Địch Kinh  

131 54 Trần Đình Sinh 15/03/1974   Chủ hộ Hương  Đình Kinh  

132   Trần Quốc Phong 28/07/2008   Con  Hương Đình Kinh  

133   Trần Thị Thu Hồng   07/06/2010 Con  Hương Đình Kinh  

134 55 Trần Mạnh Cường 02/02/1982   Chủ hộ Hương Đình Kinh  

135   Đồng Thị Dung   20/08/1988 Vợ Hương Đình Kinh  

136   Trần Thị Mai Lan   13/10/2009 Con Hương Đình Kinh  

137   Trần Bảo Ngọc   10/06/2012 Con Hương Đình Kinh  

138   Trần Thu Ngân   28/03/2016 Con Hương Đình Kinh  

139 56 Trần Đình Quán 01/04/1964   Chủ hộ Lợi Bến Kinh  

140   Trần Thị Minh   10/11/1965 Vợ Lợi Bến Kinh  

141   Trần Đình Gia 01/01/1985   Con Lợi Bến Kinh  

142   Trần Đình Lâm 01/01/1987   Con Lợi Bến Kinh  

143   Trần Ngọc Khánh 07/09/2014   Cháu Lợi Bến Kinh  

144   Trần Khánh Duy 12/02/2016   Cháu Lợi Bến Kinh  

145 57 Nguyễn Thị Thơm   13/06/1989 Chủ hộ Trại Kinh  

146   Lê Xuân Trường 22/07/2009   Con Trại Kinh  

147   Lê Xuân Hải 12/08/2011   Con Trại Kinh  

148 58 Đỗ Thị Thiện   08/06/1968 Chủ hộ Cầu Sơn Kinh  

149   Đỗ Thị Thu Trang   01/09/2006 Con Cầu Sơn Kinh  

150 59 Nguyễn Thị Quỳnh   10/12/1963 Chủ hộ Cầu Sơn Kinh  

151 60 Lê Văn Hậu 04/03/1978   chủ hộ Am Lâm Kinh  

152   Lê Thị Thủy   02/02/1978 Vợ Am Lâm Kinh  

153   Lê Quang Phúc 01/12/2009   Con Am Lâm Kinh  

154   Lê Minh Đức 22/07/2013   Con Am Lâm Kinh  

155 61 Nguyễn Thị Thao   06/08/1976 Chủ Hộ Am Lâm Kinh  

156   Nguyễn Quang Thiện 09/09/2011   Con Am Lâm Kinh  

157 62 Nguyễn Thị Thuỳ   22/12/1984 Chủ hộ Thanh Hoa Kinh  

158   Nguyễn Quang Thảo 10/05/1971   Chồng Thanh Hoa Kinh  

159   Nguyễn Quang Hiếu 1968   Anh Thanh Hoa Kinh  

160   Nguyễn Quang Thành 17/11/2006   Con Thanh Hoa Kinh  

161   Nguyễn Quang Thái 14/06/2010   Con Thanh Hoa Kinh  

162 63 Lương Thị Bé   01/01/1953 Chủ hộ Thanh Hoa Kinh  

163 64 Thái Thị Thái   16/01/1961 Chủ hộ Thanh Hoa Kinh  
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164 65 
Vũ Thị Quang   14/06/1959 Chủ hộ 

Thanh Xuyên 

4 Kinh  

165   

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
  25/06/1986 Con Thanh Xuyên 4 

Kinh  

166 66 Đỗ Thị Thanh Thu   20/09/2004 Chủ hộ Kim Tỉnh Kinh  

167   Đỗ Thị Thu Thùy   25/04/2006 Em Kim Tỉnh Kinh  

168   Đỗ Văn Trung 06/05/2014   Em Kim Tỉnh Kinh  

169   Đỗ Văn Thành 01/08/1980   Bố Kim Tỉnh Kinh  

170 67 Trịnh Thị Phú   28/02/1974 Chủ hộ Kim Tỉnh Kinh  

171 68 Đàm Thị Nga   08/10/1949 Chủ hộ Kim Tỉnh Kinh  

172   Khổng Văn Dũng 15/10/1982   Con Kim Tỉnh Kinh  

173   Nguyễn Thị Lan   09/05/1985 Con Kim Tỉnh Kinh  

174   Khổng Thị Tú Uyên   26/02/2018 cháu Kim Tỉnh Kinh  

175   Khổng Anh Sáng 06/04/2011   cháu Kim Tỉnh Kinh  

176 69 Tạ Thị Mỹ Lệ   25/12/1985 Chủ hộ Cẩm Trà Kinh  

177   Trịnh Hồng Hà   12/09/2005 Con Cẩm Trà Kinh  

178   Trịnh Hà Phương   2012 Con Cẩm Trà Kinh  

179   Trịnh Minh Quân 2014   Con Cẩm Trà Kinh  

180 70 Trịnh Hương Giang   29/08/1999 Chủ hộ Cẩm Trà Kinh  

181   Hà Thị Thảo   1932 Vợ Cẩm Trà Kinh  

182   Trịnh Thị Thu   1973 Con Cẩm Trà Kinh  

183 71 Lê Thị Hạnh   02/11/1971 Chủ hộ Xuân Vinh Kinh  

184 72 Trương Thị Nhi   14/08/1986 Chủ hộ Thu Lỗ Kinh  

185   Trịnh Hậu Giang   18/08/2007 Con Thu Lỗ Kinh  

186   Trịnh Thái Sơn 03/01/2009   Con Thu Lỗ Kinh  

187 73 Trịnh Thị Tranh   15/03/1989 Chủ hộ Thu Lỗ Kinh  

188   Trịnh Công Xuân 12/12/2006   con Thu Lỗ Kinh  

189 74  Trịnh Thị Liễu   02/08/1971 Chủ hộ Thu Lỗ Kinh  

190   Nguyễn Thị  Đan   1938 mẹ Thu Lỗ Kinh  

191 75 Trần Thị Luyến   1969 Chủ hộ Hưng Thịnh Kinh  

192 76 Trần Thị Lệ   01/01/1958 Chủ hộ Hưng Thịnh Kinh  

193 77 Ngô Thị Xuyên   01/011964 Chủ hộ Hưng Thịnh Kinh  

194   Ngô Thị Vượng   16/04/2002 Con Hưng Thịnh Kinh  

195   Ngô Văn Thịnh 16/04/2002   Con Hưng Thịnh Kinh  

196 78 Nguyễn Văn Tý 15/10/1963   Chủ hộ Hợp Thịnh Kinh  

197   Nguyễn Văn Hải 11/02/1988   Con Hợp Thịnh Kinh  
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198 79 Đỗ Văn Thuỵ 10/07/1971   Chủ hộ Cầu Sơn Kinh  

199   Trịnh Thị Trinh   19/06/1971 Vợ Cầu Sơn Kinh  

200   Đỗ Ngọc Chi   24/11/2004 Con Cầu Sơn Kinh  

201   Đỗ Văn Bảo 10/01/2009   Con Cầu Sơn Kinh  

202   Nguyễn Thị Ngoan   01/02/1943 Mẹ Cầu Sơn Kinh  

203 80 Phạm Thị Dần   08/08/1950 Chủ hộ Lai 1 Kinh 
 

204   Lê Thị Thuyết   22/09/1988 Con Lai 1 Kinh 
 

205   Lê Huyền Dịu   25/07/2014 Cháu Lai 1 Kinh 
 

206   Lê Đào Ngọc Lâm 13/03/2019   Cháu Lai 1 Kinh 
 

207 81 Nguyễn Hồng Tám 27/07/1971   Chủ hộ Lai 1 Kinh 
 

208 82 Hoàng Thị Hải   09/06/1990 Chủ hộ Lai 1 Nùng 
 

209   Nguyễn Trà Mi   27/04/2011 Con Lai 1 Kinh 
 

210   Nguyễn Thùy Chi   19/08/2017 Con Lai 1 Kinh 
 

211 83 Phan Hữu Tiến 12/9/1979   Chủ hộ Đoàn Kết Kinh 
 

212   Nguyễn Thị Dung   15/4/1984 Vợ Đoàn Kết Kinh 
 

213   Phan Thành Luân 20/8/2009   Con Đoàn Kết Kinh 
 

214 84 Nguyễn Thị Gái   02/03/1957 Chủ hộ Đoàn Kết Kinh 
 

215 85 Nguyễn Quốc Thọ 30/12/1975   Chủ hộ Đoàn Kết Kinh 
 

216 86 Phạm Quang Triều 21/10/1971   Chủ hộ Chùa 1 Kinh 
 

217   Nguyễn Thị Dung   20/5/1977 Vợ Chùa 1 Kinh 
 

218   Phạm Quang Chính 18/12/2003   Con Chùa 1 Kinh 
 

219   Phạm Quang Nghĩa 27/02/2012   Con Chùa 1 Kinh 
 

220 87 Phạm Văn Chiến 02/04/1979   Chủ hộ Chùa 1 Kinh 
 

221   Lưu Thị Huế   19/12/1981 Vợ Chùa 1 Kinh 
 

222   Lưu Thị Thu Hiền   26/09/2012 Con Chùa 1 Kinh 
 

223   Phạm Thị Thu Thảo   18/05/2018 Con Chùa 1 Kinh 
 

224   PhạmThu Hà   27/06/2019 Con Chùa 1 Kinh 
 

225 88 Nguyễn Thị Thiều   01/09/1967 Chủ hộ Chùa 1 Kinh 
 

226   Nguyễn Thị Vọng   01/04/1933 Mẹ Chùa 1 Kinh 
 

227 89 Phạm Quốc Oai 19/05/1959   Chủ hộ Chùa 1 Kinh 
 

228   Nguyễn Thị Thái   27/06/1958 Vợ Chùa 1 Kinh 
 

229 90 Phạm Trọng Tiệp 02/7/1979   Chủ hộ Chùa 2 Kinh 
 

230   Nguyễn Thị Hương   22/4/1980 Vợ Chùa 2 Kinh 
 

231   Phạm Tuấn Khanh 23/8/2006   Con Chùa 2 Kinh 
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232   Phạm Tuấn Khiêm 11/01/2009   Con Chùa 2 Kinh 
 

233 91 Phạm Thị Liệu   12/3/1947 Chủ hộ Chùa 2 Kinh 
 

234 92 Trần Thị Hậu   12/4/1958 Chủ hộ Chùa 2 Kinh 
 

235 93 Nguyễn Văn Chuẩn 20/10/1978   Chủ hộ Dâu Kinh 
 

236 
  

Nguyễn Thị Thu 

Hường 
  30/11/1980 Vợ Dâu Kinh 

 

237   Nguyễn Thanh Vân   02/08/2010 Con Dâu Kinh 
 

238   Nguyễn Phúc Vinh 30/07/2013   Con Dâu Kinh 
 

239 94 Phạm Quang Tạc 20/12/1972   Chủ hộ Dâu Kinh 
 

240   Nguyễn Thị Thoa   01/01/1974 Vợ Dâu Kinh 
 

241   Phạm Huyền Dịu   03/10/2004 Con Dâu Kinh 
 

242   Phạm Quang Dũng 10/05/2006   Con Dâu Kinh 
 

        
 

Hộ cận nghèo: 94 hộ  

Số khẩu: 242 khẩu 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới 

tính 

(1: 

Nam, 2: 

Nữ) 

Ngày, tháng 

năm sinh 
Địa chỉ 

 

Ghi chú 

 

Số khẩu 

(Khẩu) 

I. Hộ gia đình thoát nghèo      

1 Nguyễn Thị Hoạt 2 07/5/1971 TDP Đồng Lẩm Thoát hẳn nghèo 05 
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2 Đỗ Văn Thụy 1 10/7/1971 TDP Cầu Sơn Sang Cận nghèo 05 

3 Đàm Thị Thanh 2 7/8/1948 TDP Thượng Thoát hẳn nghèo 03 

4 Nguyễn Thị Thơm 2 13/6/1989 TDP Trại Sang Cận nghèo 03 

5 Trần Đình Quán 1 01/4/1964 TDP Lợi Bến Sang Cận nghèo 06 

II. Hộ gia đình thoát cận nghèo     

1 Tạ Thị Bách 2 05/3/1941 TDP Thanh Vân Thoát cận nghèo 05 

2 Trần Thị Liên 2 13/6/1953 TDP Thanh Vân Chết 8/2025 01 

3 Trần Thị Dung 2 25/6/1954 TDP Đồng Lẩm Thoát cận nghèo 05 

4 Đào Thị Giáp 2 7/02/1957 TDP Bến Cả Thoát cận nghèo 01 

5 Đỗ Thị Minh 2 08/10/1955 TDP Cầu Sơn Thoát cận nghèo 01 

6 Trần Thị Gấm 2 26/2/1979 TDP Tân Thịnh Thoát cận nghèo 03 

7 Trần Thị Thành Lộc 2 30/01/2004 TDP Cẩm Trà Thoát cận nghèo 01 

8 Nguyễn Thị Dung 2 12/3/1989 TDP Thượng Thoát cận nghèo 03 

9 Nguyễn Thị Cậy 2 20/8/1950 TDP Thượng Thoát cận nghèo 01 

10 Hoàng Thị Tươi 2 23/5/1958 TDP Đông Me Thoát cận nghèo 03 

11 Nguyễn Thị Thủy 2 26/10/1980 TDP Đông Me Thoát cận nghèo 03 

12 Nguyễn Thị Yên 2 10/2/1943 TDP Đông Me Thoát cận nghèo 02 

II. Tổng cộng (I + II) 17 hộ     

1. Số hộ thoát nghèo: 05 hộ (Trong đó: 02 hộ thoát hẳn nghèo; 03 hộ sang cận nghèo) 

2. Số hộ thoát cận nghèo: 12 hộ 

* Kết quả đến ngày 17/11/2025: + Số hộ nghèo: 48 hộ 

                                                       + Số hộ cận nghèo: 94 hộ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-19T11:39:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Nguyễn Văn Kỳ<kynv.phoyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-19T14:13:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Trần Thanh Tuấn<tuantt.tanphu@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-19T16:15:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Hoàng Ngọc Huân<huanhn.phoyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T08:37:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG THÀNH<trungthanh.phoyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T08:37:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG THÀNH<trungthanh.phoyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T08:38:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG THÀNH<trungthanh.phoyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T08:38:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG THÀNH<trungthanh.phoyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




